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Lời mở đầu 
 Như chúng ta đã biết nền kinh tế đã phải trải qua nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn khác 

nhau hưng thịnh có, khủng hoảng có. Để khắc phục những hạn chế và đưa nền kinh tế 

phát triển thì mỗi trường phái mỗi nhà kinh tế học lại đưa ra quan điểm của riêng mình. 

Có người thì coi trọng vai trò của nhà nước, có người lại không.Vậy để làm rõ hơn ''vai 

trò của nhà nước đối với nền kinh tế'' nhóm tôi  thảo luận về chủ đề này. Bài thảo luận 

của chung tôi gồm 3 phần: 

       +Phần I: Nói về nguồn gốc, bản chất và sự phát triển của nhà nước. 

       +Phần II: Lý luận vai trò của nhà nước đối với đi nền kinh tế theo quan điểm của 

từng trường phái. 

        +Phần III: Vai trò của nhà nước đối với nước ta hiện nay. 

           Mặc dù đã hết sức cố gắng hoàn thành bài thảo luận nhưng không thể tránh khỏi 

những hạn chế và thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô 

và các bạn để bài thảo luận của chúng tôi được hoàn thiện hơn.
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I. Nguồn gốc nhà nước 

a, Nguồn gốc nhà nước 

           Nhà nước là một phạm trù lịch sử, chỉ ra đời và tồn tại trong một giai đoạn phát 

triển nhất định của xã hội và sẽ mất đi khi những cơ sở tồn tại của nó không còn nữa. 

Trong xã hội nguyên thủy, do kinh tế còn thấp kém, chưa có điều kiện khách quan để 

dẫn đến sự phân hóa giai cấp nên nhà nước chưa xuất hiện. Đứng đầu các thị tộc và bộ 

lạc là những tộc trưởng do nhân dân bầu ra; việc điều chỉnh các quan hệ xã hội được 

thực hiện bằng các quy tắc chung không cần đến các công cụ cưỡng bức đặc biệt. 

Sự phát triển của lực lượng sản xuất dẫn đến sự ra đời của chế độ tư hữu. Đó là cơ sở 

kinh tế khách quan dẫn đến sự phân chia xã hội thành các giai cấp đối kháng và cuộc 

đấu tranh giai cấp không thể điều hòa được xuất hiện. Để các giai cấp không tiêu diệt lẫn 

nhau và tiêu diệt luôn cả xã hội thì một cơ quan quyền lực đặc biệt đã ra đời. Đó là nhà 

nước do giai cấp nắm quyền thống trị về kinh tế lập ra. Nhà nước đầu tiên trong lịch sử 

là nhà nước chiếm hữu nô lệ, sau đó là nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản. 

           Theo quan điểm của Lênin, nguyên nhân trực tiếp của sự xuất hiện nhà nước là 

mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được và ngược lại, sự tồn tại của nhà nước chứng 

tỏ những mâu thuẫn giai cấp là không thể điều hòa được. 

b. Bản chất của nhà nước 

           Theo Ph. Ăngghen, về bản chất thì "Nhà nước chẳng qua chỉ là một bộ máy của 

một giai cấp này dùng để trấn áp một giai cấp khác." Không có nhà nước đứng trên các 

giai cấp hoặc nhà nước chung cho mọi giai cấp. Nhà nước chính là một bộ máy do giai 

cấp thống trị về kinh tế thiết lập ra nhằm hợp pháp hóa và củng cố sự áp bức của chúng 

đối với quần chúng lao động. Giai cấp thống trị sử dụng bộ máy nhà nước để đàn áp, 

cưỡng bức các giai cấp khác trong khuôn khổ lợi ích của giai cấp thống trị. 

Theo bản chất đó, nhà nước không thể là lực lượng điều hòa sự xung đột giai cấp, mà 

trái lại nó lại làm cho mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt. Nhà nước là bộ phận quan 
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trọng nhất trong kiến trúc thượng tầng của xã hội có giai cấp. Tất cả những hoạt động 

chính trị, văn hóa, xã hội do nhà nước tiến hành, xét đến cùng đều xuất phát từ lợi ích 

của giai cấp thống trị. 

c, Sự phát triển của nhà nước 

 Hình thức nhà nước bị quy định bởi giai cấp của nhà nước , bởi tương quan lực lượng 

giữa các giai cấp , bởi cơ cấu giai cấp – xã hội , bởi đăc điểm truyền thống chính trị của 

đất nước … 

 Tương ứng với ba chế độ xã có đói kháng giai cấp trong lịch sử là hinh thái kinh tế - xã 

hội chiếm hữu nô lệ , hình thái kinh tế - xã hội phong kiến và hình thái kinh tế - xã hội 

tư bản chủ nghĩa là ba kiểu nhà nước: nhà nước chiếm hữu nô lệ , nhà nước phong kiến 

và nhà nước tư sản . Tùy theo tình hình kinh tế xã hội cụ thể của mỗi nước  mà mỗi kiểu 

nhà nước được tổ chức theo những hình thức nhất định . Nhà nước XHCN mang bản 

chất “giai cấp vô sản” nhưng lại là một kiểu nhà nước đặc biệt. 

Nhà nước chiếm hữu nô lệ: Đây là nhà nước của giai cấp chủ nô thời cổ đại mà tiêu biểu 

là các hình thức lịch sử nhà nước chủ nô ở Hi Lạp và La Mã cổ đại như chính thể quân 

chủ và chính thể cộng hòa, chính thể quý rộc và chính thể dân chủ. Các hình thức này 

chỉ khác nhau về cách thức và cơ chế hoạt động của tổ chức bộ máy nhà nước, còn bản 

chất của chúng đều là nhà nước của giai cấp chủ nô, nhằm thực hiện sự chuyên chính 

đối với nô lệ. 

   Nhà nước phong kiến: Đây là nhà nước của giai cấp địa chủ phong kiến. Nhà nước 

phong kiến cũng được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau. Nói chung, ở phương 

tây, hình thức quân chủ phân quyền là hình thức nhà nước phổ biến. Quyền lực nhà nước 

được chia thành quyền lực độc lập, địa phương phân tán. Mỗi chúa phong kiến là một 

ông vua trên lãnh thổ của mình. Mối liên hệ thực sự giữa các chúa phong kiến châu âu 

chủ yếu được thiết lập bằng các hình thức liên minh của các nhà nước cát cứ, trong đó 

Thiên Chúa giáo trở thành mối liên hệ tinh thần thiêng liêng giữa các tiểu vương quốc 

phong kiến. 
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Nhà nước tư sản: Nhà nước tư sản cũng được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau, 

nhưng nói chung, chỉ có 2 hình thức cơ bản nhất là hình thức cộng hòa và hình thức 

quân chủ lập hiến. Hình thức cộng hòa lại được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau 

như cộng hòa đại nghị, cộng hòa tổng thống trong đó hình thức cộng hòa Đại nghị là 

hình thức điển hình và phổ biến nhất . Trong thực tế , nhằm thích ứng với điều kiện lịch 

sự cụ thể của mỗi quốc gia , các hình thức cụ thể của nhà nước tư sản hiện đại lại có sự 

khác nhau lớn , về chế độ bầu cự , chế độ tổ chức một viện hay hai viện , về nhiệm kỳ 

tổng thống , về sự phân chia quyến lực giữa tổng thống và nội các . 

       Hình thức của nhà nước tư bản là rất phong phú nhưng không làn thay đổi bản chất 

của nó –  đó là công cụ của giai cấp tư sản dùng để áp bức thống trị giai cấp vô sản và 

quần chúng lao động để bảo vệ lợi ích và quyền thống trị của giai cấp tư sản. Đúng như 

V.I.Lênin đã chỉ ra '' Những hình thức của nhà nước tư bản thì hết sức khác nhau, nhưng 

thực chất là một : chung quy lại thì tất cả những nhà nươc ấy, vô luận thế nào, cũng tất 

nhiên phải là nền chuyên chính tư sản '' 

    Nhà nước vô sản: Là một kiểu nhà nước đặc biệt trong lịch sử .Tính chất đặc biệt của 

nó trước hết là ở chỗ nó chỉ tồn tại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng sản , nó là 

kiểu nhà nước cuối cùng trong lịch sử của xã hội loài người . C.Mác khẳng định : “ Giữa 

xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng 

từ xã hội nọ sang xã hội kia .Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá quá độ chính 

trị , và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính cách 

mạng của giai cấp vô sản”  

   Sự tồn tại của nhà nước vô sản trong thời kỳ quá độ này là tất yếu vì trong thời kỳ quá 

độ xã hội còn tồn tại các giai cấp bóc lột và các lực lượng xã hội, chúng chống lại sự 

nghiệp xây dựng XHCN khiến giai cấp công nhân và nhân dân lao động phải trấn áp 

chúng bằng bạo lực . Hơn nữa trong thời kỳ quá độ còn có các giai cấp tầng lớp trung 

gian khác . Do địa vị kinh tế xã hội của mình họ dễ dao động giữa giai cấp vô sản và giai 

cấp tư sản họ không thể tự mình tiến lên XHCN. Giai cấp vô sản phải tìm mọi cách thu 
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hút lực lượng lao động về phía mình. 

II. Vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế  

1. Theo quan điểm của các nhà kinh tế học trước Mác 

 Theo quan điểm của trường phái trọng thương 

Chủ nghĩa trọng thương đánh giá cao vai trò của tiền, tiền được coi là tiêu chuẩn căn bản 

của của cải, do đó mục đích chính trong chính sách kinh tế của mỗi nước là phải làm gia 

tăng khối lượng tiền tệ. Chủ nghĩa trọng thương đánh giá cao vai trò của thương mại đặc 

biệt là ngoại thương. Chủ nghĩa trọng thương xuất phát từ chỗ cho rằng tiền tệ (vàng 

bạc) chỉ có thể gia tăng qua các hoạt động thương nghiệp, do đó phải bảo vệ tiền không 

cho ra nước ngoài đồng thời thu hồi tiền của nước ngoài về nước mình. Các đại biểu của 

chủ nghĩa trọng thương đòi hỏi nhà nước: 

- Phải có các biện pháp nhằm bảo vệ thị trường nội địa tránh sự xâm nhập, cạnh tranh 

của hàng hóa nước ngoài; chủ trương tìm mọi cách để bảo vệ vàng bạc nước mình 

không chảy ra nước ngoài. 

- Chủ nghĩa trọng thương ủng hộ chính sách thuế quan, chính sách bảo hộ mậu dịch có 

lợi cho những hoạt động ngoại thương. 

- Một nền kinh tế chỉ có thể phát triển tốt đẹp nếu như có sự điều chỉnh và quản lý của 

nhà nước, khuyến khích sự độc quyền trong ngoại thương. Vai trò của nhà nước thông 

qua các chính sách kinh tế được chủ nghĩa trọng thương đề cao và cho rằng: Một nền 

kinh tế chỉ có thể phát triển có hiệu quả nếu chịu sự chi phối, quản lý của nhà nước. 

Thương nhân cần dựa vào nhà nước và nhà nước phối hợp bảo vệ thương nhân. 

Theo quan điểm của trường phái tư sản cổ điển 

      Cuối thế kỉ XVII, các nhà tư bản bắt đầu để ý tới việc sản xuất. Sản xuất ở các nước 

Anh, Pháp phát triển rất mạnh. Khi sản xuất phát triển, đã đưa vị thế của giai cấp tư sản 

lên rất nhiều. Họ đã nắm nhiều tiền cùng đồng thời nắm giữ nhiều quyền lực trong bộ 

máy nhà nước. Nên nhà nước mang đậm tính chất của giai cấp tư sản, bảo vệ lợi ích của 
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giai cấp tư sản. 

      Người đầu tiên đưa ra nghiên cứu đầu tiên mới về kinh tế là W.Petty. Đối với nhà 

nước ông đề kiến: 

- Phát hành tiền vàng, chủ trương chế độ đơn kim (một loại tiền) 

         Đồng thời với học thuyết của W.Petty là chủ nghĩa trọng nông ở Pháp. Sau một 

thời kì khủng hoảng sau chủ nghĩa trọng thương. Nông nghiệp bị suy sụt nặng nề. Cần 

chính sách của nhà nước để bảo vệ cho nông nghiệp: 

- Kiến nghị nhà nước khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, cho phép chủ trại được tự 

do lựa chọn ngành kinh doanh, lựa chọn súc vật chăn nuôi. 

- Đề nghị sửa chữa các chính sách về nông nghiệp như giảm thuế, miễn thuế… nên ưu 

dãi cho nông nghiệp, nông dân và chủ trại 

- Phải có chính sách giá cả và chính sách lương thực đúng đắn. Nếu giá cả lương thực 

quá thấp thì nông dân sẽ bỏ ruộng 

- Đề nghị mở mang giao thông, đầu tư cho đường xá cầu cống. 

             Theo quan điểm của A.Smith, ông cho rằng có một bàn tay vô hình nào đó đang 

điều tiết con người kinh tế. Theo ông, điều kiện cần thiết để các quy luật kinh tế khách 

quan phát triển là: 

- Nhất định phải có sự tồn tại và phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hoá 

-Nền kinh tế phải phát triển trên cơ sở tự do kinh tế tự do mậu dịch, tự do sản xuất kinh 

doanh những gì họ mong muốn 

              Theo ông trong xã hội luôn có sự điều tiết tự nhiên giữa lợi ích của mỗi cá nhân 

với lợi ích chung của toàn xã hội. Mỗi cá nhân luôn có khuynh hướng cải thiện số phận 

của mình do động lực xuất phát từ lợi cá nhân của họ. Và chính sự cố gắng của cá nhân 

đó sẽ làm xuất hiện sự hòa nhập trong xã hội. 

Ông coi hệ thống các quy luật khách quan là “trật tự tự nhiên” và phải có những điều 

kiện nhất định. Nền kinh tế phải được phát triển trên cơ sở tự do kinh tế, phải có tự do 

sản xuất, tự do liên doanh, liên kết, tự do mậu dịch. 
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               A.Smith cho rằng cần phải tôn trọng trật tự tự nhiên, tôn trọng“bàn tay vô 

hình”. Theo A.Smith, thì có một "bàn tay vô hình" thúc đẩy sự vận hành của nền kinh tế 

thị trường theo quy luật cung cầu và quy luật giá trị, biến những tính toán riêng về lợi 

ích của từng người thành những lợi ích chung cho xã hội. 

 Hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hoá được pháttriển theo sự điều tiết của bàn tay 

vô hình. Nhà nước không nên can thiệp vào kinh tế. 

                A.Smith tin tưởng rằng sự tăng trưởng trong năng lực sản xuất được 

khuyến khích tốt nhất trong một môi trường mà tại đó con người tự do 

theo đuổi lợi ích riêng tư của họ. Lợi ích cá nhân là chất xúc tác và cạnh 

tranh là cơ chế tự điều chỉnh. 

Ông thấy rằng nhu cầu kiểm soát của nhà nước về nền kinh tế ít hơn. Ông 

nhấn mạnh rằng, một chính sách không can thiệp của nhà nước sẽ là tốt 

nhất để cung cấp môi trường gia tăng sự giàu có của quốc gia. 

Vai trò hợp lí của nhà nước cần nhận thức rằng thị trường phải được tự do 

hoá để thực hiện chức năng của nó mà không theo một cơ chế ràng buộc 

nào bởi việc tháo gỡ những hàng rào ngăn cản để cho hoạt động của bàn 

tay vô hình của thị trường có hiệu quả. 

Theo ông, chỉ có chủ nghĩa tư bản mới làm xã  hội có những điều kiện như vậy.Vì thế, 

chủ nghĩa tư bản là một xã hội bình thường, được xây dựng trên cơ sở quy luật tự nhiên, 

còn các xã hội chiếm hữu nô lệ, phong kiến là xã hội không bình thường. Từ đó, ông cho 

rằng, nhà nước không nên can thiệp vào kinh tế. 

Theo ông, trong nền kinh tế nhà nước có chức năng là bảo vệ quyền sở hữu tư bản đấu 

tranh chống kẻ thù bên ngoài, chống phần tử tội phạm trong nước. Ngoài ra nhà nước có 

nhiệm vụ kinh tế khi nhiệm vụ này vượt quá sức của một doanh nghiệp như xây dựng 

đường xá, cầu cống, đào sông, xây dưng các công trình lớn khác. 

              Tóm lại, ông muốn xã hội giàu có thì phải phát triển kinh tế theo tinh thần tự 

do. 
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              Theo quan điểm của D.Ricardo, ông ủng hộ qui luật ”tiền lương sắt” của 

W.Petty, ông phản đối viêc nhà nước can thiệp vào hoạt động của thị trường lao động, 

phê phán sự giúp đỡ của nhà nước đối với người nghèo, vì theo ông làm như vậy sẽ ngăn 

cản hoạt động của qui luật tự nhiên. 

Theo quan điểm của T.R.Malthus: 

Ông ủng hộ tầng lớp tư bản kinh doanh ruộng đất, đồng thời bảo vệ lợi ích của tư sản. 

Theo ông do tốc độ tăng dân số nhanh hơn tốc độ phát triển tư liệu sinh hoạt nên nạn 

khan hiếm tư liệu sinh hoạt là tất yếu, sự bần cùng đói rét có tính chất phổ biến cho mọi 

xã hội. Để khắc phục tình trạng này ông đề ra nhiều biện pháp hạn chế như lao động quá 

sức,nạn đói, bệnh tật, chết chóc, chiến tranh để hạn chế tốc độ sinh, không cho thanh 

niên lập gia đình sớm, hạn chế sinh đẻ.theo ông, nhà nước cần khuyến khích việc cải 

tiến kỹ thuật canh tác, phát triển lưu thông hàng hoá tự do, ban hành chế độ tự do xuất 

nhập khẩu thực phẩm khuyến khích hướng dẫn dân cư sang vùng đất mới giàu tài 

nguyên nhưng chưa được khai thác. Mục đích của Malthus muốn đưa ra một xu hướng 

có tính quy luật là nhân khẩu tăng nhanh hơn tư liệu sinh hoạt.Biện pháp mà ông đưa ra 

đặc biệt có ý nghĩa với các nước đang phát triển. 

Theo quan điểm của J.Sismondi: 

  Ông là người đại diện cho cả hai trường phái là trường phái tiểu tư sản và trường phái 

cổ điển. Ông bảo vệ cho giai cấp công nhân, ông cho rằng tiền lương của công nhân phải 

được trả xứng đáng với toàn bộ giá trị sản phẩm  lao động của người công nhân bỏ 

ra.Ông ủng hộ quan điểm của Malthus về việc gia tăng của cải và dân số.J.Sismondi là 

người đầu tiên đi nghiên cứu về khủng hoảng kinh tế. Ban đầu ông ủng hộ quan điểm 

của A.Smith về tự do kinh tế không có sự can thiệp của nhà nước. Sau đó ông thấy 

những hậu quả của cuộc cách mạng công nghiệp, các tệ nạn của chủ nghĩa tư bản như 

khủng hoảng, thất nghiệ. J.Sismondi yêu cầu nhà nước phải can thiệp vào nền kinh tế 

nhằm bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ sản xuất nhỏ, bảo vệ ''người thứ 3'' (giai cấp tiểu tư 

sản những người thợ thủ công, nông dân cá thể, tiểu thương), không cho sản xuất, tập 
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trung sự giàu có, duy trì các phân xưởng thủ công, chế độ tư hữu ruộng đất nhỏ, thực 

hiện chính sách thuế quan bảo hộ.Ông coi nhà nước tư sản biểu hiện lợi ích của tất cả 

các giai cấp.Ông phủ nhận tính chất giai cấp của nhà nước. Theo ông nhà nước tư sản 

đối lập với sản xuất lớn.Nó có thể đạt được lợi ích chung, sự hài hoà xã hội và phúc lợi 

chung 

Theo quan điểm của trường phái xã hội không tưởng 

Trường phái xã hội không tưởng có 3 đại biểu chính là S.Simon, C.Fourie và R.Owen. 

Họ hy vong về một xã hội tương lai sẽ do nhà nước_ những người có tri thức  quản lý. 

Nền tảng kinh tế  xã hội mới  dựa trên tư hữu (sở hữu tư nhân),còn nền tảng của sản xuất  

trong tương lai thì dựa vào đại công nghiệp cơ khí, máy móc nhằm đáp ứng nhu cầu của 

người tiêu dùng.Theo Saint simon, xã hội tương lai có thể đảm bảo được phúc lợi cho 

con người. Con đường để tạo ra phúc lợi là khoa học, nghệ thuật và công nghiệp. Chính 

quyền hành chính sẽ do các nhà khoa học, nghệ sĩ và nhà công nghiệp điều khiển, lãnh 

đạo và để đạt tới phồn vinh, những nhiệm vụ cũng phải giao cho những con người có 

năng lực làm theo mục tiêu chung của khối liên hiệp.  

Học thuyết Saint simon là học thuyết chưa chín muồi,còn mang tính chất không tưởng 

và sắc thái tôn giáo. 

2. Theo quan điểm của K.Marx 

Theo ông, Nhà nước có vai trò kinh tế đặc biệt. Trong điều kiện chủ nghĩa xã hội, nhà 

nước không còn là ăn bám trên quá trình sản xuất. Nó phải chuyển sang tổ chức thực 

hiện chức năng quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân, kể cả đời sống kinh tế, chính trị và 

văn hoá của nhân dân lao động.Nhà nước phải dựa vào công cụ kế hoạch hoá tập trung 

để thống nhất quản lý sản xuất và phân phối sản phẩm, kiểm tra chặt chẽ mức độ lao 

động và mức độ tiêu dùng. 

Chủ nghĩa Mác Lê nin xem xét nền kinh tế dưới góc độ vĩ mô  từ hiện tượng   

đến bản chất. Chủ nghĩa Mác Lê nin cho rằng trong một nền kinh tế thì cần phải có  

sự can thiệp của Nhà nước. Một nền kinh tế khi chuyển đổi sang cơ chế thị trường  
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có rất nhiều khuyết tật. Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế nhằm hạn chế tối đa  

những khuyết tật và phát huy cao độ  những mặt tích cực của kinh tế phát triển.  

Theo Mác nếu không có sự can thiệp của Nhà nước thì nền kinh tế không hoạt động  

bình thường được, nó sẽ trở nên rối ren mất cân đối một cách nghiêm trọng.  

Dưới chủ nghĩa Mác, Nhà nước không những chỉ có vai trò quản lý kinh tế mà  

còn có vai trò điều tiết nền kinh tế ở tầm vĩ mô  đảm bảo sự phát triển ổn định về  

nền kinh tế, chống lạm phát và khuynh hướng tạo ra sự cân đối giữa các ngành nghề  

và duy trì sự cân bằng đó Nhà nước kết nối giữa hai ngành nghề, cân đối giữa cung  

và cầu, điều tiết sự lưu thông hàng hoá và tiền tệ.  

Nhà nước đảm bảo tính hiệu quả cho sự phát triển, Nhà nước dùng các chính  

sách tiền tệ, tài chính, tài khoá... và các biện pháp đưa Khoa học kỹ thuật công nghệ  

vào nền kinh tế thúc đẩy sự nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Với công cụ là hệ  

thống luật pháp, Nhà nước sử dụng  nhằm điều chỉnh nền kinh tế phát triển đúng  

hướng, bảo đảm sự ổn định ngăn chặn những hiện tượng xấu không đáng có.  

Như vậy, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin là đúng đắn nhất.Trong bất  

kỳ một quốc gia nào đều nhất thiết phải có sự tham gia điều tiết của Nhà nước. Nhà  

nước  điều chỉnh và duy trì xã hội thích nghi với những  điều kiện mới và tạo ra  

những điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế. Việt Nam ta theo quan  điểm của chủ  

nghĩa Mác - Lênin đã và đang xây dựng củng cố vai trò Nhà nước CHXHCNVN  

trong nền kinh tế.  

3.Theo quan điểm của trường phái sau K.Marx 

Theo quan điểm cuả trường phái cổ điển mới  

Trường phái cổ điển mới phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Nó giữ vai trò thống trị 

vào những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và dược chia thành 2 giai đoạn phát 

triển. Thời kỳ đầu, cuối thế kỷ XIX các nhà kinh tế học thuộc trường phái cổ điển mới 

cung giống như các nhà kinh tế thuộc trường phái cổ điển- họ ủng hộ tự do kinh doanh 

chống lại sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế. Họ tin tưởng chác chán rằng, cơ chế thị 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

 

trường tự phát sẽ bảo đảm cho nền kinh tế phát triển bình thường, tránh được khủng 

hoảng kinh tế. 

Thời kỳ sau là vào đầu thế kỷ XX, lúc này phương Tây đang ở vào thời kỳ đầu của chủ 

nghia tư bản độc quyền. Độc quyền ra đời tự do cạnh tranh, nhưng lại không loại bỏ 

cạnh tranh mà tồn tại cung cạnh tranh, thống trị cạnh tranh ngày càng đa dạng phong 

phú và phức tạp. Trong khi chưa khôi phục lại những chấn động do cuộc đại chiến thế 

giới thứ nhất gây ra, chủ nghĩa tư bản lại lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế có phạm vi 

thế giới với mức độ nặng nề và thơi gian dài nhất từ trước tới nay, khiến cho nền  kinh  

tế phương Tây lâm vào những khó khăn chua từng có. Đặc biệt là sự xuất hiện của xã 

hội chủ nghĩa đầu tiên, do kết quả của cuộc cách mạng T10 Nga mang lại, là một đòn 

nặng nề giáng vào thế giới tư bản chủ nghĩa. Nó bắt đầu một thời kỳ phát triển mới, 

trong đó nền kinh tế không còn là thuần nhất tư bản chủ nghĩa nữa. 

   Các học thuyết kinh tế trong thời kỳ này không những chỉ đi sâu vào việc phân tích 

những vấn đề cung cầu, giá cả trong điều kiện cạnh tranh mà còn chú ý tới các vấn đề 

cạnh tranh độc quyền, khủng hoảng, thất nghiệp, phúc lợi kinh tế, thuyết số lượng về 

tiền đặc biệt là các học thuyết kinh tế của họ ít nhiều có sắc thái về tư tưởng nhà nước 

can thiệp vào kinh tế và phân tích vĩ mô. 

Theo quan điểm của Keneys 

Lý thuyết sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế  

Nhà nước phải có chương trình kinh tế đấu tư trên quy mô lớn và thông qua đó mà thực 

hiện sự can thiệp trong quá trình kinh tế. Keneys cho rằng để đảm bảo sự công bằng của 

nền kinh tế thì không thể dựa vào cơ chế thị trường tự phát mà phải cần sự can thiệp của 

nhà nước. Thông qua sự hỗ trợ của nhà nhà nước như là biện pháp để duy trì cầu đầu tư 

thông qua những hỗ trợ tín dụng hổ trợ từ ngân sách nhà nước thông qua hệ thống các 

đơn đặt hàng của nhà nước hệ thống thu mua của nhà nước. Mục đích để ổn định về môi 

trường kinh doanh ổn định thị trường. Rồi từ đó ổn định về lợi nhuận cho các công ti  

Sử dụng hệ thống tài chính tín dụng và lưu thông tiên tệ. ở trong lý thuyết của keyness 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

 

chúng cũng là những công cụ quan trọng. Mục đích để kích thích lòng tin, tính lạc quan 

và tích cực đầu tư của các doanh nhân. Để đạt được mục đích này  ông chủ trương tăng 

thêm khối lượng tiền đưa vào lưu thông tăng gía cả hàng hóa (nếu các yếu tố đầu vào 

chưa kịp điều chỉnh giá) sẽ là tăng phần lời triển vọng tăng hiệu quả giới hạn của tủ bản 

tăng giới hạn đầu tư tư bản. Khi khối lượng tiền đưa vào lưu thông tăng lên cũng dẫn tới 

lạm phát. Tuy nhiên lạm phát lúc nào cũng có hại nhà nước có thể chủ động tạo ra lạm 

phát nếu kiểm soát được làm phát sẽ làm giảm lãi suất tăng giới hạn đầu tư tư bản 

+Để trang trảng những khoản chi tiêu của nhà nước bù đắp những khoản thâm hụt của 

nhà nước và mở rộng đầu tư của nhà nước. Keynes chủ trương in thêm tiền giấy 

+Để thực hiện sự điều tiết kinh tế keynes chủ trương tăng thuế đối với người lao động để 

làm giảm đi phần tiết kiện của dân cư. Thực chất nhà nước đã giúp họ chuyển khoản tiết 

kiệm sang đầu tư. Nhưng vấn đề là phải làm sự phản ứng của dân chúng ông chủ trương 

tăng việc làm. 

+Để nâng cao tổng cầu và việc làm keynes chủ trương mở rộng đầu tư theo ông đầu tư 

vào lĩnh vực nào cũng tốt miễn tạo ra việc làm và tăng thu  nhập. Kể cả những hoạt động 

đầu tư cho sản xuất vũ khí, chạy đua vũ trang quân sự hóa nền kinh tế để tăng thu nhập 

vì vậy ông bị nhiều phê phán  

Keynes chủ trương khuyến khích tiêu dùng cá nhân đối với mọi tầng lớp kể cả người lao 

động, doanh nhân nhà, tư bản. Những biện pháp đó của ông không đạt được mục đích vì 

tăng thuế, chính sách '„ướp lạnh tiền lương‟',tăng gía cả. 

Theo quan điểm của trường phái chính hiện đại 

Chính phủ có 4 chức năng chính: 

- Chức năng thứ nhất là thiết lập khuôn khổ pháp luật.Chính phủ đề ra quy tắc trò chơi 

kinh tế mà các doanh nghiệp, người tiêu dùng và cả bản thân chính phủ cũng phải tuân 

thủ. Điều này bao gồm quy định về tài sản, các quy tắc về hợp đồng và hoạt động kinh 

doanh,các trách nhiệm tương hỗ của liên đoàn lao động, ban quản lý và nhiều luật lệ để 

xác định môi trường kinh tế. 
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Các luật lệ đưa ra nhằm đáp ứng những giá trị và quan điểm được đồng tình rộng rãi về 

sự công bằng hơn là qua một sự phân tích kinh tế được mài dũa cẩn thận về chi phí và 

lợi lộc. Nhưng khuôn khổ pháp luật có thể tác đông sâu sắc tới các ứng xử kinh tế của 

con người. 

- Chức năng thứ hai là sửa chữa những thất bại của thị trường để thị trường hoạt động có 

hiệu quả 

Trước hết, những thất bại mà thị trường gặp phải làm cho hoạt động của nó không có 

hiệu quả là ảnh hưởng của độc quyền. Cần phải nói rằng, lợi dụng ưu thế của mình, các 

tổ chưc độc quyền có thể quy định giá cả đẻ thu lợi nhuận và do vậy, phá vỡ ưu thế của 

cạnh tranh hoàn hảo. Vì vâỵ, cần thiết phải có sự can thiệp của chính phủ để hạn chế độc 

quyền, đảm bảo tính hiệu quả của cạnh tanh thị trường. 

Thứ hai, những tác động bên ngoài cũng dẫn đến tính không hiệu quả của hoạt động thị 

trường và đòi hỏi nhà nước phải can thiệp.Chính phủ phải sử dụng đến luật lệ để điều 

hành kinh tế như là một phương pháp để ngăn chặn những tác động bên ngoài như ô 

nhiễm nước và không khí, khai thác đến cạn kiệ, khoáng sản, chất gây nguy hiểm cho 

thức ăn, đồ uống, thiếu an toàn về chất phóng xạ... 

Thứ ba, chính phủ phải đảm nhận việc sản xuất các hàng hoá công cộng. Theo các nhà 

kinh tế, hàng hoá tư nhân là một loại hàng hoá mà nếu như một người đã dùng thì người 

khác không thể dùng được nữa. Còn hàng công cộng là một loại hàng hoá mà khi một 

người đã dùng thì người khác vẫn có thể dùng được. 

Thứ tư là thuế. Trên thực tế, phần chi phí của chính phủ phải được trả bằng tiền thuế thu 

được. Tất cả mọi người đều phải chịu theo luật thuế. Chính phủ phải can thiệp vào thị 

trường để nâng cao hiệu quả của thị trường. Chính phủ đề ra luật lệ đi đường và mua 

hàng công cộng như đường sá, do đó, tạo điều kiện dễ dàng cho tư doanh hoạt động trôi 

chảy, năn cản sự lạm dung của các doanh nghiệp, khi họ trở thành những kẻ tham lam, 

độc quyền chiếm đường và kiềm chế hoạt động của các doanh nghiệp khác 

- Chức năng thứ ba là đảm bảo sự công bằng. Chính phủ cần phải thông qua những 
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chính sách để phân phối thu nhập.Ngoai ra chính phủ cần phải hỗ trợ thu nhập để giúp 

cho người già, người mù, người tàn tật, người phải nuôi con và bảo hiểm thất nghiệp cho 

những người không có công ăn việc làm. Cuối cùng nhà nước phải trợ cấp tiêu dùng cho 

những nhóm có thu nhập thấp bằng cách phát tem phiếu thực phẩm, trợ cấp y tế cho thuê 

nhà rẻ... 

- Chức năng thứ tư là ổn định kinh tế vĩ mô. Chính phủ sử dụng các chính sách tiền tệ, 

tài chính tác dộng tới chu kỳ kinh doanh, giải quyết nạn thất nghiệp, chống trì trệ, lạm 

phát,...Chính phủ sử dụng hai quyền lực chính của mình là quyền lực về tài chính (quyền 

đánh thuế và chi tiêu), quyền lực về tiền tệ (quyền điều tiết về tiền tệ và hệ thống ngân 

hàng) để tác động tới công ăn việc làm và giá cả. 

Tóm lại chính phủ thực hiện các chức năng trên thông qua ba công cụ là các loại thuế, 

các khoản chi tiêu, lãi suất, thanh toán chuyển nhượng, những khối tiền tệ và  những quy 

định hay kiểm soát. Thông qua công cụ thuế chính phủ điều tiết tiêu dùng, đầu tư của tư 

nhân khuyến khích hoặc chế hoạt động kinh doanh của doanh nhân. Các khoản chi tiêu 

của chinh phủ sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp hay công nhân sản xuất ra một số hàng hoá 

hay dịch vụ và những khoản tiền trợ cấp thu nhập.Theo quan điểm của trường phái hiện 

đại thì nhà nước có vai trò quan trọng. 

III.Vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế nước ta hiện nay 

Ở Việt Nam hiện nay, nhà nước có vai trò vô cùng quan trọng.Nền kinh tế của nước ta 

phát triển dựa vào đường lối, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của  ĐCS Việt Nam.Song 

những đường lối, quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng biến thành hiện thực vận động 

của nền kinh tế, chúng phải được thể chế hoá thành hệ thống pháp luật, chương trình kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội và được triển khai bằng nhà nước, thông qua nhà nước và 

dưới sự quản lý của nhà nước. Do vậy, nhà nước tác động trực tiếp tới sự vận động của 

nền kinh tế thị trường. Nhà nước ta ưu tiên bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động 

trên cả 3 lĩnh vực: 
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Trên lĩnh vực sở hữu: Sự tồn tại của ba chế độ sở hữu (sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, 

sở hữu tư nhân), ba hình thức sở hữu (hình thức sở hữu nhà nước, hình thức sở hữu tập 

thể, hình thức sở hữu tư nhân) là một đòi hỏi khách quan của nền kinh tế thị trường ở 

Việt Nam hiện nay. Nhà nước thông qua hệ thống chính sách, pháp luật, đòn bẩy kinh tế 

để định hướng, làm cho kinh tế nhà nước từng bước vươn lên nắm vai trò chủ đạo, kinh 

tế nhà nước cùng kinh tế tập thể tạo thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân.  

Trên lĩnh vực quản lý: Nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách... tạo điều kiện thuận lợi 

cho người lao động trực tiếp hay thông qua các khâu trung gian nhất định tham gia quá 

trình hoạch định, tổ chức, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch phát triển của 

doanh nghiệp.  

Trên lĩnh vực phân phối: Nhà nước vừa thông qua hệ thống chính sách kinh tế do mình 

hoạch định, vừa sử dụng các nguồn lực - trực tiếp là bộ phận kinh tế nhà nước - để định 

hướng, can thiệp vào lĩnh vực phân phối và phân phối lại theo hướng ưu tiên phân phối 

theo lao động và qua phúc lợi xã hội; kết hợp tăng trưởng kinh tế với thực hiện công 

bằng xã hội; hoạch định các chính sách xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa...  

Đặc biệt, trong sự phát triển kinh tế thị trường ở nước ta, Nhà nước có vai trò to lớn 

trong việc bảo đảm sự ổn định vĩ mô cho phát triển và tăng trưởng kinh tế. 

Nhà nước ta cũng có vai trò to lớn trong việc bảo đảm gia tăng phúc lợi xã hội, bởi mục 

tiêu căn bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là góp 

phần thực hiện “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Có chính 

sách xã hội hợp lý; bảo đảm phúc lợi ngày một gia tăng.  

Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế thị trường được thể hiện ở việc nhà 

nước góp phần đắc lực vào việc tạo môi trường cho thị trường phát triển, như tạo lập kết 

cấu hạ tầng kinh tế cho sản xuất, lưu thông hàng hóa; tạo lập sự phân công lao động theo 

ngành, nghề, vùng kinh tế qua việc nhà nước tiến hành quy hoạch phát triển kinh tế theo 

lợi thế từng vùng, ngành và nhu cầu chung của xã hội... Là chủ thể trực tiếp sở hữu hoặc 

quản lý, khai thác những cơ quan truyền thông mạnh nhất của quốc gia, nhà nước góp 
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phần cung cấp thông tin thị trường cho các chủ thể kinh tế để các chủ thể này chủ động 

lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh, đối tác kinh tế, thời điểm thực hiện các giao 

dịch kinh tế, cách thức sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất trong điều kiện cụ thể của 

mình...  

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, nhà nước góp phần khởi đầu và có tác động tích cực 

vào quá trình thiết lập quan hệ quốc tế. Đại diện cho đất nước tham gia vào các quá trình 

soạn thảo và thông qua chuẩn mực luật pháp kinh tế, các hiệp định kinh tế, các nghị định 

thư..., Nhà nước ta góp phần tạo cho chủ thể kinh tế của đất nước vị trí có lợi trong quan 

hệ kinh tế quốc tế như tham gia Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)  

Nhà nước ta đã đầu tư cho giáo dục- y tế như xây dựng tu bổ cơ sở hạ tầng tạo điều kiện 

tốt nhất cho công tác giảng dạy và chữa bệnh.Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc 

đào tạo lao đông có trình độ tay nghề và sức khỏe tốt. 

Nhà nước ta lấy hệ tư tưởng cách mạng khoa học( chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh) làm 1 trong những cơ sở quan trọng trong việc hoạch định chiến lược phát 

triển kinh tế. 

Thực tiễn phát triển nền kinh tế thị trường hơn 20 năm đổi mới cho thấy, Nhà nước ta đã 

có nhiều tác động tích cực trong việc bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá 

trình phát triển nền kinh tế này. Việc từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách về chế 

độ sở hữu và cơ cấu thành phần kinh tế đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch theo hướng 

tạo động lực và điều kiện thuận lợi hơn cho khai thác các tiềm năng trong và ngoài nước 

để phát triển kinh tế- xã hội. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhìn chung, không 

ngừng được nâng cao: thời kỳ 1986 - 1990, tăng trưởng GDP bình quân đạt 4,5%/năm; 

1996 - 2000: 7%/năm; 2001 - 2005: 7,5%/năm; năm 2007 đạt 8,48%. Năm 2008, dù 

phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng GDP là 

6,23%.  

Nhà nước đã có nhiều chính sách phát huy vai trò các nhân tố nội lực, coi trọng tích lũy 

từ nội bộ nền kinh tế. Trong năng lực nội sinh, chúng ta coi trọng trước hết nhân tố con 
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người. Do vậy, Nhà nước đã có nhiều chính sách về giáo dục - đào tạo để nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực. Số lao động tốt nghiệp phổ thông trung học từ 13,5% năm 1996 

tăng lên 19,7% năm 2005. Năm 1996 mới có 12,31% lực lượng lao động được đào tạo, 

đến nay, tỷ lệ này đạt 31%. Về nỗ lực nâng cao tích lũy từ nội bộ nền kinh tế: năm 1990, 

tỷ lệ tích lũy so với GDP mới đạt 2,9%, năm 2004 là 35,15% và những năm gần đây đều 

có xu hướng tăng lên...  

Nhà nước cũng có nhiều chính sách khai thác ngoại lực, biến ngoại lực thành nội lực cho 

sự phát triển. Biểu hiện rõ nhất là Nhà nước đã hoàn thiện Luật Đầu tư, thu hút được 

nhiều vốn ODA, FDI,... Từ năm 1988 đến hết năm 2006, có hơn 8.000 dự án đầu tư FDI 

với tổng vốn đăng ký 74 tỉ USD. Năm 2006, khu vực FDI đóng góp gần 30% cho tăng 

trưởng kinh tế; xuất khẩu của khu vực này chiếm khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu 

của cả nước; cung cấp việc làm cho khoảng 50 vạn người và việc làm gián tiếp cho 2,5 

triệu người; đào tạo được 8.000 cán bộ quản lý, 30.000 cán bộ kỹ thuật. Năm 2007, 

nguồn vốn ODA từ các nước, các tổ chức tài chính quốc tế cấp cho Việt Nam đạt hơn 40 

tỉ USD, trong đó, 80% là nguồn vốn vay ưu đãi. Năm 2008, dù kinh tế thế giới suy thoái, 

nhưng nguồn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam lại tăng kỷ lục: vốn đăng ký 64 tỉ USD, 

trong đó các dự án mới chiếm 60,2 tỉ USD.  

Nhờ vào chính sách đúng đắn của nhà nước mà thu nhập của nhân dân đã có bước cải 

thiện đáng kể. Năm 1995, GDP bình quân đầu người mới đạt 289 USD; năm 2005: 639 

USD; năm 2007: 835 USD. Năm 2008, GDP bình quân theo đầu người đã đạt trên 1.000 

USD. Với mức thu nhập này, Việt Nam vượt qua ngưỡng nước thu nhập thấp 

Vai trò của Nhà nước ta có vai trò quan trọng trong việc khắc phục tình trạng suy giảm 

kinh tế gần đây. Trên cơ sở tiên định những diễn biến xấu có thể xảy ra, Nhà nước đã 

đưa ra 8 nhóm giải pháp cấp bách, và bằng việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải 

pháp đó, Nhà nước đã góp phần tích cực vào việc kiềm chế lạm phát, chỉ số giá tiêu 

dùng không ngừng giảm: tháng 9-2008 tăng 0,18%, tháng 10 giảm 0,19%, tháng 11 

giảm 0,76%, tháng 12 giảm 0,68%. Kinh tế vĩ mô ổn định: thu chi ngân sách được cân 
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đối; tổng thu ngân sách nhà nước vượt mức dự toán cả năm, tăng 26,3% so với năm 

2007. Kim ngạch xuất khẩu đạt 62,9 tỉ USD, vượt kế hoạch đề ra; kim ngạch nhập khẩu 

đạt 80,4 tỉ USD, tăng 28% so với năm 2007. Những thành tựu này có vai trò to lớn trong 

việc giữ vững ổn định xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế.  

 


